CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Xác suất thống kê
Mã số môn học:  
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Mã số môn học: 

Thời gian môn học: 45 tiết        



(Lý thuyết: 45 tiết)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy từ học kỳ 2 của khóa học, trước khi học các môn chuyên môn và có thể học song song với môn cơ bản khác

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc dành cho các ngành ô tô, cơ khí.

III. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về xác suất thống kê.


- Giải quyết được các bài toán về xác suất và thống kê cơ bản.


- Hiểu được các mô hình thống kê, các phương pháp ước lượng, kiểm định, hồi qui.


- Hiểu được vai trò của các mô hình các bài toán thực tế.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm

 tra*

(LT hoặc TH

	I
	Giải tích tổ hợp
	4
	2
	2
	0

	
	Giải tích tổ hợp
	2
	1
	1
	0

	
	Bài tập
	2
	1
	1
	0

	II
	Các khái niệm cơ bản của xác suât
	11
	7
	4
	0

	
	Biến cố ngẫu nhiên
	2
	1
	1
	0

	
	Định nghĩa xác suất
	1
	1
	0
	0

	
	Công thức xác suất
	2
	1
	1
	0

	
	Công thức xác suất đầy đủ
	2
	1
	1
	0

	
	Bài tập
	4
	1
	3
	0

	III
	Đại lượng ngẫu nhiên
	12
	8
	3
	1

	
	Khái niệm đại lượng ngẫu nhiên
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Hàm phân phối xác suất
	1,5
	0,5
	1
	0

	
	Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên
	1
	1
	0
	0

	
	Các quy luật phân phối xác suất thông dụng
	4
	2
	2
	0

	
	Định lý giới hạn trung tâm
	1
	1
	0
	0

	
	Bài tập
	4
	1
	2
	1

	IV
	Lý thuyết mẫu
	4
	3
	1
	0

	
	Mẫu ngẫu nhiên
	2
	1
	1
	0

	
	Bài tập
	2
	0
	2
	0

	V
	Ước lượng tham số
	8
	5
	3
	0

	
	Ước lượng điểm
	2
	1
	1
	0

	
	Ước lượng khoảng
	3
	1
	1
	0

	
	Bài tập
	3
	1
	2
	0

	VI
	Lý thuyết kiểm định
	6
	3
	2
	1

	
	Khái niệm
	3
	1
	2
	0

	
	Bài tập
	3
	1
	2
	1

	
	Cộng:
	45
	28
	15
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đạo hàm, nguyên hàm và tích phân hàm một biến
Mục tiêu:


- Hiểu được các khái niệm cơ bản của giải tích tổ hợp.


- Giải được các bài toán cơ bản liên quan đến giải tích tổ hợp.
Nội dung: 





	1.1
	Giải tích tổ hợp
	Thời gian : 2 tiết

	 1.1.1
	Quy tắc nhân
	

	1.1.2
	Chỉnh hợp
	

	1.1.3
	Hoán vị
	

	1.1.4
	Tổ hợp
	

	1.1.5
	Hoán vị lặp
	

	1.1.6
	Tổ hợp lặp
	

	1.1.7
	Nhị thức Newton
	

	1.2
	Bài tập
	Thời gian : 2 tiết


Chương 2: Các khái niệm cơ bản của xác suất
Mục tiêu:


- Hiểu được các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất cổ điển và hiện đại.

- Hiểu được các khái niệm: phép thử, biến cố, mối quan hệ giữa các biến cố, xác suất của biến cố.
Nội dung: 


       

	  2.1
	Biến Cố Ngẫu Nhiên
	Thời gian : 2 tiết

	 2.1.1
	Phép thử và không gian mẫu
	

	2.1.2
	Biến cố
	

	2.1.3
	Các phép toán của biến cố
	

	2.1.4
	Quan hệ giữa các biến cố
	

	2.1.5
	Tính chất
	

	2.2
	Định Nghĩa Xác Suất
	Thời gian : 1 tiết

	2.2.1
	Định nghĩa (cổ điển)
	

	2.2.2
	Định nghĩa (thống kê)
	

	2.2.3
	Định nghĩa (hình học)
	

	2.2.4
	Tính chất
	

	2.3
	Công Thức Xác Suất
	Thời gian : 2 tiết

	2.3.1
	Biến cố độc lập
	

	2.3.2
	Công thức cộng
	

	2.3.3
	Xác suất có điều kiện
	

	2.3.4
	Công thức nhân
	

	2.4
	Công Thức Xác Suất Đầy Đủ
	Thời gian : 2 tiết

	2.4.1
	Công thức xác suất đầy đủ
	

	2.4.2
	Công thức Bayes
	

	2.4.3
	Công thức Bernoulli
	

	2.5
	Bài tập
	Thời gian : 4 tiết


Chương 3: Đại lượng ngẫu nhiên
Mục tiêu:


- Hiểu được khái niệm các đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân bố xác suất tương ứng, những ứng dụng và tình huống thực tế.

- Tính toán các bài toán về xác suất và thống kê cơ bản.
Nội dung: 



     

	  3.1
	Khái Niệm Đại Lượng Ngẫu Nhiên
	Thời gian : 0,5 tiết

	 3.1.1
	Định nghĩa 3.1
	

	3.2
	Hàm Phân Phối Xác Suất
	Thời gian : 1,5 tiết

	3.2.1
	Định nghĩa và tính chất của hàm phân phối
	

	3.2.2
	Bảng phân phối của đlnn rời rạc
	

	3.2.3
	Hàm mật độ của đlnn liên tục
	

	3.3
	Các Đặc Trưng Của Đại Lượng Ngẫu Nhiên
	Thời gian : 1 tiết

	3.3.1
	Kỳ vọng
	

	3.3.2
	Phương sai
	

	3.3.3
	Mode và trung vị
	

	3.4
	Các Quy Luật Phân Phối Xác Suất Thông Dụng
	Thời gian : 4 tiết

	3.4.1
	Phân phối xác suất của đại lương ngẫu nhiên rời rạc
	

	A
	Phân phối nhị thức
	

	B
	Phân phối siêu bội
	

	C
	Phân phối Poisson
	

	3.4.2
	Phân phối xác suất của đại lương ngẫu nhiên liên tục
	

	A
	Phân phối chuẩn
	

	B
	Phân phối khi bình phương
	

	3.5
	Định Lý Giới Hạn Trung Tâm
	Thời gian : 1 tiết

	3.6
	Bài tập
	Thời gian : 4 tiết


Chương 4: Lý thuyết mẫu
Mục tiêu:


- Hiểu được các phương pháp lấy mẫu, khái niêm trung bình, phương sai của mẫu và tổng thể.

- Tính được các đặc trưng mẫu.
Nội dung: 




	  4.1
	Mẫu Ngẫu Nhiên
	Thời gian : 2 tiết

	 4.1.1
	Khái niệm tổng thể và mẫu
	

	4.1.2
	Các phương pháp chọn mẫu
	

	4.1.3
	Mẫu Ngẫu nhiên mẫu cụ thể
	

	4.1.4
	Các đặc trưng mẫu
	

	4.1.5
	Phương pháp tính tham số mẫu cụ thể
	

	4.2
	Bài tập
	Thời gian : 2 tiết


Chương 5: Ước lượng tham số
Mục tiêu:


- Hiểu được các mô hình thống kê, tính toán các ước lượng.

- Tính toán được các bài toán ước lượng tham số
Nội dung: 




	  5.1
	Ước Lượng Điểm
	Thời gian : 2 tiết

	 5.1.1
	Bài Toán ước lương điểm
	

	5.1.2
	Ước lượng không chệch
	

	5.2
	Ước Lượng Khoảng
	Thời gian : 2 tiết

	5.2.1
	Khái niệm ước lượng khoảng
	

	5.2.2

A

B
	Phương pháp ước lượng khoảng

Ước lượng tỉ lệ

Ước lượng trung bình
	

	
	Bài tập
	Thời gian : 3 tiết


Chương 6: Lý thuyết kiểm định
Mục tiêu:


- Hiểu được các giả thuyết thống kê, sai lầm loại 1 và loại 2.

- Hiểu được các mô hình thống kê, tính toán các kiểm định của các giả thiết thống kê.
Nội dung: 




	  6.1
	Khái Niệm
	Thời gian : 3 tiết

	 6.1.1
	Khái niệm và định nghĩa
	

	6.1.2
	Kiểm định giả thiết tỉ lệ
	

	6.1.3
	Kiểm định giả thiết trung bình
	

	​​​​6.2​
	Bài tập
	Thời gian : 3 tiết


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học:

· Có đầy đủ bảng, phấn, máy chiếu.
2. Dụng cụ, trang thiết bị:

· Tập, viết, thước, máy tính.   

 3. Học liệu:

    - Tài liệu học tập.
    - Tài liệu tham khảo
4. Nguồn lực khác:

· Laptop kết nối máy chiếu, các phần mềm toán học cơ bản.
V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Nội dung đánh giá, kiểm tra khi thực hiện môn học:
1. Kiến thức:

 
- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, thống kê, ước lượng, kiểm định.
2. Kỹ năng: 

- Làm được các bài tập cơ bản để hiểu rõ các khái niệm.
- Áp dụng được các nội dung đã học để giải các bài toán thực tế
3.Thái độ: 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận ti mỉ, chính xác.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng các ngành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

Chương 1: Trình bày một cách hệ thống các kiến thức của giải tích tổ hợp nhằm phục vụ cho việc học các chương sau. Do đó, nên minh họa bằng các ví dụ gắng lien với đời sống học tập của sinh vien.

Chương 2: Trọng tâm của chương này là các định nghĩa về biến cố, xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất.

Chương 3: Trong chương này phải trình bày hướng dẫn làm sao để sinh viên hiêu được khái niệm biến ngẫu nhiên là sự số hóa khái niệm biến cố, qua đó việc nghiên cứu xác suất và các đặc trưng của nó có nhiều phát triển sâu sắc.

Chương 4: Ở chương này cần giải thích làm sao để sinh viên hiểu được khái niệm mẫu và các đặc trưng của nó.

Chương 5: Trọng tâm của chương này là hiểu được cách tính ước lượng một số đại lượng thống kê, qua đó giúp sinh viên hiểu được rằng khi dự đoán một vấn đề nào đó trong cuộc sống đều có cơ sở khoa học chứ không mang tính cảm tính.

Chương 6:  Chương này sinh viên phải biết kiểm định giả thiết tỉ lệ và trung bình.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các khái niệm cơ bản như xác suất, mẫu ngẫu nhiên, ước lượng tham số.
· Phương pháp giải các bài tập.
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]  Đặng Hấn, Xác suất thống kê, NXB Thống kê 1996.

[2]  Nguyễn Duy Tiến, Vũ Việt Yên, Lý thuyết xác suất, NXB Giáo dục 2000.

[3]  Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục 1999.

[4]  Nguyễn Bác Văn, Xác suất và xử lý số liệu thống kê, NXB Giáo dục 1998.
